	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________________
Số:  90/TANDTC-KHXX


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________________

  Hà Nội, ngày  29  tháng  4  năm 2014


BẢN THUYẾT MINH 
VỀ DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)
––––––––––––––––
Kính trình: Quốc hội


Thực hiện Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19-6-2010 của Quốc hội 
về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII; Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12-6-2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII; Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18-6-2013 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, 
năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; Nghị quyết 
số 616/NQ-UBTVQH13 ngày 09-7-2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; theo sự phân công của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng dự án Luật 
tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Thay mặt Ban soạn thảo, Toà án nhân dân tối cao xin trình bày chi tiết về dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) như sau:
I. VỀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA VIỆC SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

Việc xây dựng dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) cần phải quán triệt những quan điểm chỉ đạo và đáp ứng được các yêu cầu sau đây: 
1. Thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI; trong đó, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp; tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử, bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hoạt động xét xử; tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án; xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Tòa án từng bước hiện đại, khoa học; bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức Tòa án, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

2. Việc xây dựng dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) phải 
bảo đảm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi và không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 


3. Việc xây dựng dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) phải được tiến hành trên cơ sở nhất thể hóa Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002.

4. Việc xây dựng dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập, kế thừa những quy định còn phù hợp; đồng thời, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về tổ chức 
và hoạt động của Tòa án, về chế định Thẩm phán.

5. Việc xây dựng dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) phải được tiến hành đồng bộ với việc đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, sự giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân đối với tổ chức và hoạt động của Tòa án. 


II. VỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)


Dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được xây dựng theo tinh thần nhất thể hóa Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 2002; gồm 11 chương, 80 điều; cụ thể như sau:
1. Chương I - Những quy định chung (gồm có 9 điều, từ Điều 1 đến Điều 9)

Chương này quy định phạm vi điều chỉnh (Điều 1); chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân (Điều 2); tổ chức Tòa án nhân dân (Điều 3); thẩm quyền thành lập. giải thể Toà án nhân dân sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân cấp cao và Toà án quân sự (Điều 4); nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân (Điều 5); bảo đảm uy tín, hiệu quả hoạt động tố tụng và hiệu lực của bản án, quyết định của Toà án nhân dân (Điều 6); trách nhiệm phối hợp của Tòa án nhân dân với các cơ quan, tổ chức (Điều 7); quản lý các Tòa án nhân dân (Điều 8); giám sát hoạt động của Toà án nhân dân (Điều 9). 

Trong Chương này phạm vi điều chỉnh của Luật được quy định theo tinh thần nhất thể hóa các luật, pháp lệnh về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, trên cơ sở cụ thể hóa quy định tại Điều 102 của Hiến pháp năm 2013, dự thảo Luật quy định Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; trong phạm vi chức năng của mình, Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Về tổ chức Tòa án nhân dân, dự thảo Luật đã thể chế hóa nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Tòa án 4 cấp và cụ thể hóa quy định tại khoản 2 Điều 102 của Hiến pháp, theo đó Tòa án gồm có: Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao
; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực (được thành lập ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện trong cùng một tỉnh) hoặc theo phương án 2 là Tòa án nhân dân sơ thẩm đặt tại đơn vị hành chính cấp huyện. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, dự thảo Luật đã cụ thể hóa đầy đủ các nguyên tắc cơ bản được quy định tại Điều 103 của Hiến pháp, trong đó có những nguyên tắc mới quan trọng như nguyên tắc tranh tụng được bảo đảm trong xét xử; nguyên tắc suy đoán vô tội; đồng thời, bổ sung thêm nguyên tắc có tính chất đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Tòa án đã được ghi nhận tại các văn kiện Đại hội Đảng gần đây và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, cụ thể là “Tòa án nhân dân được tổ chức, hoạt động theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính”.

2. Chương II - Toà án nhân dân tối cao (gồm có 2 mục, 9 điều, từ Điều 10 đến Điều 18)

Mục 1 Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao (Điều 10); cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao (Điều 11); Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (Điều 12); việc tổ chức xét xử của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (Điều 13); bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao (Điều 14); cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Điều 15).

Mục 2 Chương này quy định về Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (Điều 16); nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Điều 17); Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao (Điều 18).
Trong Chương này, nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tối cao được quy định theo hướng cụ thể hóa quy định tại Điều 104 của Hiến pháp, đồng thời kế thừa các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 còn phù hợp và đang phát huy hiệu quả. Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao không thực hiện nhiệm vụ xét xử phúc thẩm mà chỉ thực hiện nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; tổng kết thực tiễn xét xử; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; quản lý các Toà án về tổ chức (quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...); xây dựng pháp luật theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác của Tòa án. Về cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao, dự thảo Luật quy định việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng tinh gọn với Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có từ 13 đến 17 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong việc tổ chức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, hoạt động xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được đổi mới theo hướng có Hội đồng xét xử gồm 5 Thẩm phán hoặc Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, để cụ thể hóa quy định tại khoản 1 Điều 104 của Hiến pháp về việc “Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tại khoản 4 Điều 12 của dự thảo Luật quy định: “Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị”
.

3. Chương III - Toà án nhân dân cấp cao (gồm có 2 mục, 7 điều, từ Điều 19 đến Điều 25)
Mục 1 Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân cấp cao (Điều 19); cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao (Điều 20); Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao (Điều 21); Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp cao (Điều 22); bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao (Điều 23).

Mục 2 Chương này quy định về Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Điều 24); Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao (Điều 25). 
Các quy định tại Chương này được thiết kế theo hướng thể chế hoá nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về Toà án nhân dân cấp cao. Theo đó, Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị; giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án thuộc địa hạt tư pháp đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị. Về cơ cấu tổ chức, Tòa án nhân dân cấp cao gồm Uỷ ban Thẩm phán (gồm Chánh án, các Phó Chánh án, các Chánh tòa và một số Thẩm phán của Tòa án nhân dân cấp cao), các Tòa chuyên trách và bộ máy giúp việc; trong đó các Toà chuyên trách xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có hiệu lực pháp luật có kháng cáo, kháng nghị; Uỷ ban Thẩm phán giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị bằng Hội đồng 3 Thẩm phán hoặc Hội đồng toàn thể Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của pháp luật tố tụng. Về các Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân cấp cao, bên cạnh các loại Tòa chuyên trách hiện có trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân như Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, trong dự thảo Luật quy định thêm Tòa gia đình và người chưa thành niên để giải quyết các vụ việc có liên quan đến người chưa thành niên
. Việc thành lập các Tòa chuyên trách này ở Tòa án cụ thể nào phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức của từng Tòa án và do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. Trường hợp do nhu cầu công tác, cần thành lập thêm Tòa chuyên trách khác trong Tòa án nhân dân cấp cao thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

4. Chương IV - Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gồm có 2 mục, 6 điều, từ Điều 26 đến Điều 31)

Mục 1 Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 26); cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 27); Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 28); bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 29).
Mục 2 Chương này quy định về Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 30); Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 31).
Trong Chương này, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định theo hướng thể chế hóa những nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án nhân dân sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị và xét xử sơ thẩm một số vụ án không thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân sơ thẩm thuộc địa hạt của tỉnh; không thực hiện nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm. Về tổ chức, tại mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh có một Toà án nhân dân cấp tỉnh như hiện nay, nhưng không còn Uỷ ban Thẩm phán. Bên cạnh đó, tương tự như đối với tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các Tòa chuyên trách bao gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên. Việc thành lập các Tòa chuyên trách ở từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. Trường hợp do nhu cầu công tác, cần thành lập thêm Tòa chuyên trách khác trong Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

5. Chương V - Toà án nhân dân sơ thẩm (gồm có 2 mục, 5 điều, từ Điều 32 đến Điều 36)

Mục 1 Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Toà án nhân dân sơ thẩm (Điều 32); cơ cấu, tổ chức của Tòa án nhân dân sơ thẩm (Điều 33); Văn phòng Tòa án nhân dân sơ thẩm (Điều 34).
Mục 2 Chương này quy định về Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm (Điều 35); Phó Chánh án Tòa án nhân dân sơ thẩm (Điều 36).
Theo quy định tại Chương này thì Toà án nhân dân sơ thẩm có nhiệm vụ, quyền hạn xét xử sơ thẩm hầu hết các vụ, việc thuộc thẩm quyền của Toà án (như Toà án nhân dân cấp huyện hiện nay) và giải quyết các loại việc khác theo quy định của pháp luật (như xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân). Về cơ cấu tổ chức, tương tự như cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân sơ thẩm có các Tòa chuyên trách bao gồm: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên, đồng thời lập thêm Toà giản lược để thực hiện nhiệm vụ xem xét, quyết định các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân
. Việc thành lập các Tòa chuyên trách ở Tòa án nhân dân sơ thẩm phải tùy thuộc vào quy mô về công việc và đội ngũ Thẩm phán, công chức của từng đơn vị Tòa án; ở những đơn vị có số lượng công việc lớn, biên chế nhiều thì có thể thành lập Tòa chuyên trách; ngược lại, nếu số lượng công việc không nhiều thì chỉ bố trí Thẩm phán chuyên trách để giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa hành chính, Tòa lao động, Tòa kinh tế, Tòa gia đình và người chưa thành niên và Tòa giản lược... Việc thành lập Tòa chuyên trách cụ thể nào trong số các Toà chuyên trách nêu trên ở mỗi Tòa án nhân dân sơ thẩm do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định. 
6. Chương VI - Toà án quân sự (gồm có 2 mục, 13 điều, từ Điều 37 đến Điều 49)

Mục 1 Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự (Điều 37); cơ cấu tổ chức Tòa án quân sự (Điều 38); nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự trung ương (Điều 39); Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương (Điều 40); nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung ương (Điều 41); nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự quân khu hoặc tương đương (Điều 42); nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tòa án quân sự khu vực (Điều 43).
Mục 2 Chương này quy định về Chánh án Tòa án quân sự trung ương (Điều 44); Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương (Điều 45); Chánh án Tòa án quân sự quân khu hoặc tương đương (Điều 46); Phó Chánh án Tòa án quân sự quân khu hoặc tương đương (Điều 47); Chánh án Tòa án quân sự khu vực (Điều 48); Phó Chánh án Toà án quân sự khu vực (Điều 49).
Về cơ bản, nội dung các quy định về tổ chức của Tòa án quân sự được kế thừa từ các quy định hiện hành, nhưng được chỉnh lý và cơ cấu lại để bảo đảm tính hợp lý và khoa học.

7. Chương VII - Thẩm phán (gồm có 17 điều, từ Điều 50 đến Điều 66)

Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán (Điều 50); các ngạch Thẩm phán (Điều 51); tiêu chuẩn Thẩm phán (Điều 52); điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán (Điều 53); Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia (Điều 54); nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia (Điều 55); thủ tục giới thiệu, phê chuẩn, bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (Điều 56); nhiệm kỳ của Thẩm phán (Điều 57); chế độ, chính sách đối với Thẩm phán (Điều 58); tuổi nghỉ hưu của Thẩm phán (Điều 59); trách nhiệm của Thẩm phán (Điều 60); những việc Thẩm phán không được làm (Điều 61); luân chuyển, điều động Thẩm phán (Điều 62); biệt phái Thẩm phán (Điều 63); miễn nhiệm Thẩm phán (Điều 64); cách chức Thẩm phán (Điều 65); thủ tục miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán (Điều 66).
Trong Chương này, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán; tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục bổ nhiệm Thẩm phán đã được bổ sung, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu nâng cao tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của Thẩm phán nhằm xây dựng đội ngũ Thẩm phán trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu cải cách tư pháp và phù hợp với quy định của Hiến pháp mới về việc Tòa án nhân dân được giao thực hiện quyền tư pháp; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm; Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán các Tòa án khác; kéo dài hơn nhiệm kỳ của Thẩm phán để khắc phục những hạn chế, bất cập của quy định về nhiệm kỳ Thẩm phán hiện nay
.  Bên cạnh đó, trong dự thảo quy định chỉ thành lập một Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán do Chánh án Toà án nhân dân tối cao làm Chủ tịch Hội đồng để bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các ứng viên được tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, đáp ứng yêu cầu luân chuyển, điều động, biệt phái Thẩm phán giữa các địa phương, khu vực trong cả nước; đồng thời, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, tư cách đạo đức, lối sống của Thẩm phán để bảo đảm các Thẩm phán thực sự là chỗ dựa của nhân dân về công lý; kịp thời phát hiện những Thẩm phán thoái hóa, biến chất, vi phạm đạo đức, không làm đúng trách nhiệm của Thẩm phán để kiến nghị xem xét miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán. 
8. Chương VIII - Hội thẩm (gồm có 8 điều, từ Điều 67 đến Điều 74)

Chương này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm (Điều 67); tiêu chuẩn Hội thẩm (Điều 68); thủ tục bầu, cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm (Điều 69); nhiệm kỳ của Hội thẩm (Điều 70); chế độ, chính sách đối với Hội thẩm (Điều 71); trách nhiệm của Hội thẩm (Điều 72); điều kiện miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm (Điều 73); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân đối với Hội thẩm (Điều 74).

Các quy định của Chương này phần lớn được kế thừa từ các quy định hiện hành, đồng thời có bổ sung thêm một số quy định mới nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay trong tổ chức và hoạt động của Hội thẩm; cụ thể, về cơ cấu nhân sự bầu Hội thẩm, để bảo đảm lựa chọn được đại diện của các khu vực dân cư, các thành phần xã hội; bảo đảm diện đối tượng tham gia rộng rãi, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội (đặc biệt là những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như: sở hữu trí tuệ, đất đai, thương mại quốc tế, gia đình và người chưa thành niên ...), khắc phục xu hướng thường chọn những người đang công tác tại các cơ quan, tổ chức bầu làm Hội thẩm như hiện nay hoặc công chức hóa Hội thẩm, trong dự thảo luật đã bổ sung quy định: “ Căn cứ vào tình hình thực tế các vụ việc phải giải quyết hàng năm, Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân sơ thẩm lập kế hoạch, đề xuất nhu cầu về số lượng, cơ cấu thành phần Hội thẩm để Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn nhân sự và đề nghị Hội đồng nhân dân bầu Hội thẩm nhân dân.” (khoản 1 Điều 69). Bên cạnh đó, để việc lựa chọn Hội thẩm nhân dân làm nhiệm vụ xét xử bảo đảm khách quan, trong dự thảo Luật quy định việc phân công Hội thẩm làm nhiệm vụ xét xử các vụ án cụ thể được thực hiện bằng phương thức lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách Hội thẩm, bảo đảm phù hợp yêu cầu xét xử từng vụ án (khoản 2 Điều 74).  

9. Chương IX - Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên, (gồm có 3 điều, từ Điều 75 đến Điều 77)

Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002 quy định trong cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân có Thư ký Toà án, nhưng không quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn đối với chức danh này. Bên cạnh đó, Luật cũng không quy định về chức danh Thẩm tra viên mặc dù chức danh này được Nhà nước quy định là công chức Toà án từ năm 1993 theo Quyết định số 788-TCCP-VP ngày 08-10-1993 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Trên thực tế, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên là người có vai trò rất quan trọng trong công tác xét xử cần được quy định trong Luật để bảo đảm tính đồng bộ, đồng thời là căn cứ để tiêu chuẩn hoá các chức danh này. 
Vì vậy, Chương này quy định về Thư ký Toà án (Điều 75); Thẩm tra viên (Điều 76); chế độ, chính sách đối với Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên (Điều 77).
10. Chương X - Bảo đảm hoạt động của Toà án (gồm có 2 điều, từ Điều 78 đến Điều 79)

Chương này quy định về số lượng Thẩm phán, biên chế của Tòa án nhân dân (Điều 78); kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân (Điều 79) với nội dung về cơ bản được giữ nguyên như quy định hiện hành của Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2002.
11. Chương XI - Điều khoản thi hành 

Chương này quy định về hiệu lực thi hành của Luật (Điều 80).

Trên đây là Thuyết minh dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Tòa án nhân dân tối cao kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội;

- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Chỉ đạo CCTPTW;

- Ban Nội chính TW;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Công an;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tài chính;

- Trung ương Hội luật gia Việt Nam;

- Lưu: VT (VP.TANDTC, Viện KHXX).
	CHÁNH ÁN

(đã ký)
Trương Hoà Bình


� Theo Kết luận số 79-KL/TW thì trước mắt có thể lập 03 Tòa án nhân dân cấp cao trên cơ sở 03 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.


� Quy định tại khoản 4 Điều 12 của dự thảo Luật về quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng phù hợp với quy định của các luật tố tụng hiện hành. Tại Chương XIXa của Bộ luật tố tụng dân sự và Chương XV của Luật tố tụng hành chính có quy định về thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tuy nhiên theo quy định tại các Chương này thì quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng không bị kháng nghị mà đây là thủ tục Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tự xem xét lại quyết định của mình khi có yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, kiến nghị của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.


� Đề nghị xem thêm Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên kèm theo Hồ sơ dự án Luật này.


� Đề nghị xem thêm giải trình tại muc 4 phần V Tờ trình này.


� Đề nghị xem thêm mục 6 phần V Tờ trình này.
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